	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số: 875 /QĐ-ĐVTDT
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                  Thanh Hóa, ngày  22  tháng 8  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học

của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ vào Quyết định số: 2011/TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tường Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng VHNT Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ- TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học;

Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Khoa học đào tạo trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày  20/08/2012 về việc thông qua chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học;

Xét đề nghị của Trưởng phòng đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của trường trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” (có văn bản chi tiết kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3: Các ông/bà Trưởng các đơn vị trong Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

-  Các PHT (b/cáo);

- Như điều 3 (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu: VP, các khoa đào tạo.
	HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
NGƯT.TS. Lê Văn Tạo
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: QUẢN LÝ VĂN HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 875 /QĐ-ĐVTDT ngày  22  tháng 8  năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)
1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành đào tạo:   

Quản lý Văn hóa                  
Trình độ:             

Đại học 
Mã ngành đào tạo:

52220342             
Đối tượng người học:  
HS tốt nghiệp THPT  hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 

Hệ chính quy (4 năm);

Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: 

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 125 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức đại cương: 38 tín chỉ (không tính các môn học GDTC, GDQP-AN) 

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 87 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức ngành:  26 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên ngành: 53 tín chỉ 

2. CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP
Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

2.1. Về kiến thức
-  Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn hóa nghệ thuật.

 -  Nắm được những kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học xã hội và nhân văn, quản lý văn hóa và văn hóa nghệ thuật.

2.2. Về kỹ năng
-  Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và đề xuất xây dựng chính sách văn hóa.
           -  Có kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động văn hóa, các hoạt động văn hóa  nghệ thuật như: marketing văn hóa nghệ thuật, tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa cơ sở, tổ chức và quản lý các thiết chế văn hóa, quản lý các hoạt động thông tin truyền thông, quản lý các hoạt động nghệ thuật, quản lý nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, quản lý di sản, kỹ năng xây dựng và quản lý dự án văn hóa, phát triển văn hóa cộng đồng…

-  Các kỹ năng hỗ trợ như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng xử lý tình huống, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C, tin học trình độ B.
2.3. Về thái độ
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh. 

- Biết trân trọng giá trị văn hóa dân tộc, trân trọng giá trị của các sản phẩm và dịch vụ văn hóa nghệ thuật, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

 - Yêu nghề, say mê với các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có tinh thần trách nhiệm và đảm bảo đạo đức nghề nghiệp. 

- Tác phong công nghiệp hóa: khẩn trương, tích cực, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

2.4. Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành nghe nói, đọc, viết và giao tiếp.

2.5. Công nghệ thông tin: Trình độ B
3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Văn hóa, có thể công tác tại Sở và Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch, các Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Ban quản lý di tích, quản lý lễ hội, các cơ quan thuộc các Bộ văn hóa, các bộ ngành có tổ chức hoạt động văn hóa, văn hóa nghệ thuật nghệ thuật.

 - Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các tổ chức, cơ quan chuyên trách văn hóa thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay các tổ chức, cơ quan văn hoá, giáo dục có yếu tố nước ngoài.

- Thực hiện công tác tham mưu, quản lý, tổ chức điều hành các hoạt động văn hóa, đời sống văn hóa.

- Nghiên cứu và bảo vệ văn hóa tại các trung tâm nghiên cứu khoa học và các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

- Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, các trường nghiệp vụ về văn hoá - thông tin, chính trị - hành chính, các trường nghiệp vụ của các tổ chức xã hội (thanh niên, công đoàn).

- Quản lý nghiệp vụ tại các tổ chức, cơ quan thuộc ngành văn hoá - thông tin - du lịch (Sở VH,TT&DL các tỉnh; phòng VH,TT&DL các huyện Trung tâm văn hóa; UBND các xã; Nhà văn hóa, Ban quản lý di tích, quản lý lễ hội, các cơ quan chuyên trách nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Làm việc trong các công ty, tổ chức có hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa: công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp.
- Hoặc làm việc như những nhân viên độc lập (freelancer) cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật. 
  - Kinh doanh độc lập dịch vụ văn hóa, chương trình, sự kiện, dự án văn hóa. 
4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN
4.1. Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra: Để đạt đ​ược chuẩn đầu ra trên đây, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện như​ sau:

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Đến 2016, có 100% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có 15% PGS.  tiến sĩ).

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.

- Đảm bảo có đầy đủ thiết bị, ph​​​ương tiện phục vụ đổi mới phư​​​ơng pháp giảng dạy và nâng cao chất l​​​ượng; đủ giáo trình, tài liệu, thực hành phục vụ học tập cho sinh viên. Phối hợp với các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp để xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Hàng năm công khai nội dung, ch​ương trình, đề c​​ương chi tiết môn học, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào đầu năm học.

4.2. Cam kết: Tr​ường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC./.
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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: SƯ PHẠM ÂM NHẠC

(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 875 /QĐ-ĐVTDT ngày  22  tháng 8  năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)
1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành đào tạo:   

Sư phạm âm nhạc                  
Trình độ:             

Đại học 
Mã ngành đào tạo:   
52140221          
Đối tượng người học:  
HS tốt nghiệp THPT  hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 

Hệ chính quy (4 năm)
Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: 

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 120 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức đại cương: 35 tín chỉ (không tính các môn học GDTC, GDQP-AN) 

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 85 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức cơ sở  ngành:  27 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên ngành: 58 tín chỉ 

2. CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP
Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

2.1. Về kiến thức
Về kiến thức:

- Kiến thức cơ bản vể lý luận âm nhạc;

- Kiến thức cơ bản về kỹ thuật biểu diễn thanh nhạc, nhạc cụ (organ);

- Kiến thức chuyên ngành sâu về lý luận dạy học, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và phương pháp dạy học âm nhạc ở các trường Tiểu học, THCS, TCCN

2.2. Về kỹ năng

- Thành thạo các kỹ năng về chuyên môn: kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng thiết kế bài giảng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng... Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục các phân môn âm nhạc đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đối với việc giảng dạy môn Âm nhạc ở trường tiểu học, trung học cơ sở;

- Có kỹ năng phân tích tác phẩm âm nhạc trong chương trình dạy học âm nhạc, có những kỹ năng thực hành chính xác và thành thạo các môn: thanh nhạc, nhạc cụ, ký xướng âm;

- Có kỹ năng đánh giá chính xác, công bằng kết quả học tập của học sinh; biết phát triển năng lực tự học, tinh thần thái độ học tập tích cực, tự giác của học sinh;

- Biết sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin một cách linh hoạt, sáng tạo vào hoạt động dạy học cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở trường tiểu học, trung học cơ sở;

- Có kỹ năng tổ chức các hoạt động Đội, hoạt động Đoàn ở trường học và địa phương.

Kỹ năng mềm:

- Có kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh trong thực tiễn quá trình dạy học âm nhạc;

- Có kỹ năng tuyên truyền và tổ chức các hoạt động và sự kiện âm nhạc, văn hóa văn nghệ ở nhà trường và cộng đồng;

- Có kỹ năng vận động các tổ chức, đoàn thể xã hội và phụ huynh học sinh phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động âm nhạc bồi dưỡng năng lực cảm thụ âm nhạc cho học sinh;

- Có khả năng phát hiện, bồi dưỡng và khuyến khích sự phát triển năng khiếu âm nhạc cho học sinh, giáo viên trong nhà trường và cộng đồng địa phương;

- Có khả năng dàn dựng chương trình ca nhạc cho học sinh phổ thông.

2.3. Về thái độ
- Có phẩm chất, đạo đức tốt

- Tự tin, linh hoạt, dám đương đầu với rủi ro, nhiệt tình, có tinh thần tự tôn.

- Tôn trọng pháp luật, làm việc với tinh thần kỹ luật cao, có lối sống tích cực và tinh thần hướng về cộng đồng.

- Giữ chữ tín và cam kết, tuân thủ nội quy quy định của nơi làm việc.

- Có trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc.

2.4. Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành nghe nói, đọc, viết và giao tiếp.

2.5. Công nghệ thông tin: Trình độ B
3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp:

- Dạy học âm nhạc ở trường THCS,

- Dạy học âm nhạc ở trường Tiểu học,

- Dạy hát, dạy đàn Organ, dạy ký xướng âm ở cung văn hóa thiếu nhi,

- Hoạt động và quản lý các hoạt động âm nhạc ở các trung tâm văn hóa,

- Hoạt động phong trào, làm công tác quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong các cơ quan, đơn vị các ngành có nhu cầu về nghệ thuật âm nhạc.

- Có thể tham gia ca, múa hoặc nhạc công trong các đoàn nghệ thuật.        

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN
4.1. Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra: Để đạt đ​ược chuẩn đầu ra trên đây, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện như​ sau:

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Đến 2016, có 100% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có 10%  tiến sĩ).

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.

- Đảm bảo có đầy đủ thiết bị, ph​​​ương tiện phục vụ đổi mới phư​​​ơng pháp giảng dạy và nâng cao chất l​​​ượng; đủ giáo trình, tài liệu, thực hành phục vụ học tập cho sinh viên. Phối hợp với các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp để xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Hàng năm công khai nội dung, ch​ương trình, đề c​​ương chi tiết môn học, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào đầu năm học.

4.2. Cam kết: Tr​ường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC./.

	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: SƯ PHẠM MỸ THUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 875 /QĐ-ĐVTDT ngày  22  tháng 8  năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)
1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành đào tạo:   

Sư phạm Mỹ thuật                  
Trình độ:             

Đại học 
Mã ngành đào tạo:   
52140222          
Đối tượng người học:  
HS tốt nghiệp THPT  hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 

Hệ chính quy (4 năm);
Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: 

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 120 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức đại cương: 35 tín chỉ (không tính các môn học GDTC, GDQP-AN) 

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 85 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức cơ sở  ngành:  19 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên ngành: 66 tín chỉ 

2. CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP
Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

2.1. Về kiến thức
- Kiến thức cơ bản về lý luận mỹ thuật;

- Kiến thức cơ bản về kỹ thuật và sáng tác hội họa;

- Kiến thức chuyên ngành về lý luận dạy học và nghiệp vụ sư phạm và phương pháp dạy học mỹ thuật ở các trường Tiểu học,THCS. '

2.2. Về kỹ năng

- Thành thạo các kỹ năng về chuyên môn: kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng thiết kế bài giảng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết bảng... Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục các phân môn mỹ thuật đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đối với việc giảng dạy môn Mỹ thuật ở trường tiểu học, trung học cơ sở;

- Kĩ năng nghiên cứu, phân tích tài liệu, đặc điểm đối tượng... để lập kế hoạch dạy học phù hợp theo chương trình của môn học;
- Kĩ năng tổ chức, điều hành các hoạt động giáo dục mỹ thuật, các hoạt động ngoại khóa và phát triển nghệ thuật cộng đồng;
- Có kĩ năng thể hiện và cảm thụ nghệ thuật, biết sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin một cách linh hoạt, sáng tạo vào công tác giảng dạy cũng như tổ chức các hoạt động ngoại khóa;
- Lập được kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá tổng kết trong quá trình dạy học trung thực, khách quan, biết ứng xử và giải quyết linh hoạt những tình huống sư phạm. Từ đó xác định những nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh;
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thích ứng với thực tiễn.
Kĩ năng mềm
- Nắm vững và thực hiện được các kỹ năng xây dựng ý tưởng, làm việc hợp tác, kĩ năng thuyết trình, tổ chức sinh hoạt tập thể và xử lý tình huống, kĩ năng thu thập và xử lý tài liệu;
- Có kĩ năng giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp, gia đình, cộng đồng để phối hợp tốt trong hoạt động giáo dục;
- Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh, sử dụng được một số phần mềm máy tính phục vụ dạy học và soạn giáo án điện tử như: MS Powerpoint, Photoshop, Corel...biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet phục vụ cho công tác dạy học và nghiên cứu;
- Có kĩ năng tạo môi trường học tập hứng thú, lôi cuốn học sinh tham gia các hoạt động học tập.
2.3. Về thái độ
- Có phẩm chất, đạo đức tốt

- Tự tin, linh hoạt, dám đương đầu với rủi ro, nhiệt tình, có tinh thần tự tôn.

- Tôn trọng pháp luật, làm việc với tinh thần kỹ luật cao, có lối sống tích cực và tinh thần hướng về cộng đồng.

- Giữ chữ tín và cam kết, tuân thủ nội quy quy định của nơi làm việc.

- Có trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc.

2.4. Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành nghe nói, đọc, viết và giao tiếp.

2.5. Công nghệ thông tin: Trình độ B
3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
      Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp:

- Là giáo viên giảng dạy và hoạt động Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở;

- Làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tham gia hoạt động công tác Đoàn thanh niên tại các cơ sở giáo bậc tiểu học và trung học cơ sở.

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN
4.1. Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra: Để đạt đ​ược chuẩn đầu ra trên đây, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện như​ sau:

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Đến 2016, có 100% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có 10%  tiến sĩ).

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.

- Đảm bảo có đầy đủ thiết bị, ph​​​ương tiện phục vụ đổi mới phư​​​ơng pháp giảng dạy và nâng cao chất l​​​ượng; đủ giáo trình, tài liệu, thực hành phục vụ học tập cho sinh viên. Phối hợp với các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp để xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Hàng năm công khai nội dung, ch​ương trình, đề c​​ương chi tiết môn học, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào đầu năm học.

4.2. Cam kết: Tr​ường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC./.

	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: ĐỒ HỌA
(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 875 /QĐ-ĐVTDT ngày  22  tháng 8  năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)
1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành đào tạo:   

Đồ họa                  
Trình độ:             

Đại học 
Mã ngành đào tạo:   
52210104          
Đối tượng người học:  
HS tốt nghiệp THPT  hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 

Hệ chính quy (4 năm);

Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: 

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 120 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức đại cương: 35 tín chỉ (không tính các môn học GDTC, GDQP-AN) 

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 85 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức cơ sở  ngành:  12 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên ngành: 73 tín chỉ 

2. CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP
Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

2.1. Về kiến thức
- Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học về Thiết kế Đồ họa, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, ngoại ngữ và Thiết kế Đồ họa (Đồ họa truyền thống và Đồ họa ứng dụng hiện đại).

- Có khả năng nghiên cứu khoa học và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực Thiết kế Đồ họa.

- Có khả năng thiết kế, sáng tạo thuộc lĩnh vực Thiết kế Đồ họa (xuất bản ấn phẩm, truyền thông, trang trí nội thất…). Biết phân tích, chọn lọc và sáng tạo các sản phẩm đồ họa có giá trị thẩm mỹ cao.

- Có kiến thức sâu rộng về tin học chuyên ngành Thiết kế Đồ hoạ, sử dụng thành thạo các phần mềm Đồ họa (Corel Draw, Photoshop, Illustrator ...) để ứng dụng trong Thiết kế Đồ họa.

2.2. Về kỹ năng

- Kỹ năng phân tích, chọn lọc và sáng tạo sản phẩm mỹ thuật đồ họa.

- Kỹ năng tiếp thị, quảng bá sản phẩm, giáo dục thẩm mỹ.

- Kỹ năng thiết kế các đồ án trang trí tổng hợp.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm;

- Khả năng tư duy sáng tạo trong công việc;

- Kỹ năng vận dụng kiến thức đồ hoạ vào các đồ án trang trí ứng dụng trong cuộc sống, kỹ năng thi công các đồ án trang trí ứng dụng.
2.3. Về thái độ
- Vận dụng kiến thức và kỹ năng của ngành Đồ hoạ trong các công việc phục vụ lợi ích của xã hội.

- Tham gia vào các hoạt động khuyến khích bảo vệ sở hữu trí tuệ như sử dụng phần mềm hợp pháp, tôn trọng quyền tác giả.

- Xác định trách nhiệm và ảnh hưởng của từng công việc về mặt đạo đức, pháp luật, an ninh và các vấn đề xã hội khác.

2.4. Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành nghe nói, đọc, viết và giao tiếp.

2.5. Công nghệ thông tin: Trình độ B
- Kỹ năng ứng dụng tin học phục vụ công tác chuyên môn.

3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Sau khi học xong chương trình này, người học có khả  năng:

- Chuyên gia thiết kế quảng cáo thương mại; thiết kế  bao bì, mẫu hàng hóa thương mại; thiết kế  sản phẩm quà tặng, logo; thiết kế trang trí sách, báo, văn hóa phẩm; thiết kế , trang trí nội thất;

- Sử dụng thành thạo và hiệu quả các thiết bị hỗ trợ chuyên ngành đồ họa như máy quét, máy quay video, máy chụp hình,..

- Thiết kế viên tại các Công ty in, Nhà xuất bản;

- Chuyên viên văn hóa  tại trung tâm văn hoá- thông tin cơ sở; 

- Làm việc độc lập trên thị trường về lĩnh vực mỹ thuật.

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN
4.1. Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra: Để đạt đ​ược chuẩn đầu ra trên đây, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện như​ sau:

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Đến 2016, có 100% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có 10%  tiến sĩ).

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.

- Đảm bảo có đầy đủ thiết bị, ph​​​ương tiện phục vụ đổi mới phư​​​ơng pháp giảng dạy và nâng cao chất l​​​ượng; đủ giáo trình, tài liệu, thực hành phục vụ học tập cho sinh viên. Phối hợp với các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp để xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Hàng năm công khai nội dung, ch​ương trình, đề c​​ương chi tiết môn học, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào đầu năm học.

4.2. Cam kết: Tr​ường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC./.

	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: HỘI HỌA

(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 875 /QĐ-ĐVTDT ngày  22  tháng 8  năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)
1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành đào tạo:   

Hội họa                  
Trình độ:             

Đại học 
Mã ngành đào tạo:      
52210103       
Đối tượng người học:  
HS tốt nghiệp THPT  hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 

Hệ chính quy (4 năm);

Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: 

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 120 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức đại cương: 35 tín chỉ (không tính các môn học GDTC, GDQP-AN) 

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 85 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức cơ sở  ngành:  12 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên ngành: 73 tín chỉ 

2. CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP
Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

2.1. Về kiến thức

- Kiến thức cơ bản về lý luận mỹ thuật;
- Kiến thức cơ bản nghệ thuật tạo hình;
- Kiến thức chuyên ngành sâu về kỹ thuật và sáng tác hội họa.

2.2. Về kỹ năng

- Kỹ năng trong thể hiện các hoạ phẩm chất liệu Sơn dầu, Sơn mài, Lụa, có kỹ năng sáng tác mỹ thuật, đặc biệt là ở chuyên ngành Hội hoạ với các hình thức và thể loại khác nhau.

Kỹ năng phân tích, chọn lọc và sáng tạo sản phẩm mỹ thuật. 

Kỹ năng giáo dục thẩm mỹ.

Kỹ năng làm việc theo nhóm;

Khả năng tư duy sáng tạo trong công việc;
2.3. Về thái độ
- Vận dụng kiến thức và kỹ năng của ngành Hội hoạ trong các công việc phục vụ lợi ích của xã hội.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật. Có kỷ luật lao động cao, có khả năng tham gia lao động tập thể, khả năng chuyển đổi linh hoạt nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khả năng tự học suốt đời.

2.4. Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành nghe nói, đọc, viết và giao tiếp.

2.5. Công nghệ thông tin: Trình độ B
- Kỹ năng ứng dụng tin học phục vụ công tác chuyên môn.

3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

- Sau khi học xong chương trình này, người học có khả  năng:

- Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành Họa sĩ sáng tác các tác phẩm Hội họa, phục vụ trong ngành Văn hóa; 

Có khả năng nghiên cứu trong các lĩnh vức liên quan; 

Có khả năng giảng dạy ở các cơ sở đào tạo Mỹ thuật.

Chuyên viên Mỹ thuật  tại Sở, Ban, Phòng, Trung tâm văn hoá- thông tin cơ sở; 

Làm việc độc lập trên thị trường về lĩnh vực mỹ thuật.

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN

4.1. Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra: Để đạt đ​ược chuẩn đầu ra trên đây, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện như​ sau:

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Đến 2016, có 100% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có 10%  tiến sĩ).

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.

- Đảm bảo có đầy đủ thiết bị, ph​​​ương tiện phục vụ đổi mới phư​​​ơng pháp giảng dạy và nâng cao chất l​​​ượng; đủ giáo trình, tài liệu, thực hành phục vụ học tập cho sinh viên. Phối hợp với các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp để xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Hàng năm công khai nội dung, ch​ương trình, đề c​​ương chi tiết môn học, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào đầu năm học.

4.2. Cam kết: Tr​ường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC./.

	UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: VIỆT NAM HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 875 /QĐ-ĐVTDT ngày  22  tháng 8  năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa)
1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành đào tạo:   

Việt Nam học                  
Trình độ:             

Đại học 
Mã ngành đào tạo: 

52220113
Đối tượng người học:  
HS tốt nghiệp THPT  hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 

Hệ chính quy (4 năm);

Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 126 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức đại cương: 38 tín chỉ (không tính các môn học GDTC, GDQP-AN) 

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 88 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức cơ sở ngành:  16 tín chỉ 

+ Khối kiến thức ngành:  20 tín chỉ

- Bắt buộc: 14 tín chỉ

- Tự chọn: 6/12 tín chỉ 

+ Khối kiến thức chuyên ngành: 50 tín chỉ 

- Bắt buộc: 46 tín chỉ

- Tự chọn:  04/10 tín chỉ 


2. CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP
Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

2.1. Về kiến thức
- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam..., có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

- Nắm vững kiến thức cơ bản và có hệ thống về Việt Nam học và kiến thức của các khoa học có liên quan như Dân tộc học, Văn hóa học, Khu vực học,…;

- Nắm vững kiến thức cơ bản, nền tảng của khoa học Du lịch; kiến thức khoa học và hiện đại về chuyên ngành Du lịch như Tổng quan du lịch, Hướng dẫn du lịch, Tuyến điểm du lịch, Xây dựng chương trình du lịch, Tâm lý khách du lịch…;
2.2. Về kỹ năng
Kỹ năng nghề nghiệp:

- Nghiên cứu, thuyết trình về đất nước, con người Việt Nam (lịch sử, địa lí, văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng,...);

- Kỹ năng thuyết minh, hướng dẫn chương trình du lịch;

- Kỹ năng thiết kế, điều hành chương trình du lịch;

- Kỹ năng xúc tiến, quảng bá tuyến điểm du lịch.

Kỹ năng mềm:

- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng được các phầm mềm hỗ trợ nghiệp vụ du lịch;

- Kỹ năng hoạt náo, tổ chức các sự kiện du lịch;

- Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

2.3. Về thái độ
- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong làm việc khoa học;

- Có ý thức bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trong học tập, nghiên cứu và hoạt động du lịch.

2.4. Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành nghe nói, đọc, viết và giao tiếp.

2.5. Công nghệ thông tin: Trình độ B
- Kỹ năng ứng dụng tin học phục vụ công tác chuyên môn.

3. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sau khi học xong chương trình này, người học có khả  năng:

- Hướng dẫn viên du lịch cho các công ty lữ hành trong nước và quốc tế; thuyết minh viên tại các điểm du lịch;
- Làm việc trong các doanh nghiệp du lịch - lữ hành, tổ chức sự kiện;

- Thiết kế, điều hành các chương trình du lịch tại các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước;

- Chuyên viên tại các Sở, Ban, Ngành về Du lịch; các tổ chức phi chính phủ hoặc nghiên cứu và giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu.

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN
4.1. Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra: Để đạt đ​ược chuẩn đầu ra trên đây, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện như​ sau:

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Đến 2016, có 100% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có 10%  tiến sĩ).

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.

- Đảm bảo có đầy đủ thiết bị, ph​​​ương tiện phục vụ đổi mới phư​​​ơng pháp giảng dạy và nâng cao chất l​​​ượng; đủ giáo trình, tài liệu, thực hành phục vụ học tập cho sinh viên. Phối hợp với các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp để xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Hàng năm công khai nội dung, ch​ương trình, đề c​​ương chi tiết môn học, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào đầu năm học.

4.2. Cam kết: Tr​ường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC./.

